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BÁO CÁO
Đánh giá tác động chính sách trong dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung Điều 252 Luật Đất đai số 31/2024/QH15
(Kèm theo Tờ trình số …./TTr-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường)
____________________________

I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN
[bookmark: _Toc124153516]1. Bối cảnh xây dựng chính sách
Ngày 18 tháng 01 năm 2024, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội Khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (Luật số 31/2024/QH15). Luật này có hiệu lực thi hành từ 01 tháng 01 năm 2025. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu những đổi mới về chính sách, pháp luật đất đai theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”. 
Luật Đất đai có nhiều nội dung mới mang tính đột phá quan trọng góp phần vào mục tiêu hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất như: quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; tài chính đất đai, giá đất; đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận chuyển sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về đất đai; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương các cấp trong quản lý, sử dụng đất đai… 
[bookmark: _Hlk162361818]Để tổ chức triển khai thi hành Luật Đất đai, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2024 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai. Tại Quyết định nêu trên, Thủ tướng Chính phủ đã phân công các Bộ, ngành, địa phương chủ trì soạn thảo các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, cụ thể: Bộ Tài nguyên và Môi trường được phân công chủ trì soạn thảo 10 văn bản gồm 06 Nghị định và 04 Thông tư, Bộ Tài chính được phân công chủ trì soạn thảo 03 văn bản gồm 02 Nghị định và 01 Thông tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được phân công chủ trì soạn thảo 01 Nghị định, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được phân công chủ trì soạn thảo 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nội vụ được phân công chủ trì soạn thảo 01 Thông tư[footnoteRef:1]. Đối với các địa phương, cũng đã phân công cụ thể trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc khẩn trương ban hành các nội dung được giao quy định chi tiết trong Luật. Tại Quyết định số 222/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng theo trình tự, thủ tục quy định trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trình Chính phủ ban hành, ban hành theo thẩm quyền trong tháng 5 năm 2024. Hiện nay các Bộ được phân công đang tập trung mọi nguồn lực để xây dựng văn bản quy định chi tiết được giao trong Luật Đất đai. [1:  (1). Nghị định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; (2). Nghị định quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai; (3). Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; (4). Nghị định quy định về giá đất; (5). Nghị định về hoạt động lấn biển; (6). Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; (7). Nghị định quy định về quỹ phát triển đất; (8). Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; (9). Nghị định quy định chi tiết về đất trồng lúa; (1). Thông tư quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai; kỹ thuật bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất; (2). Thông tư quy định về Thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; (3). Thông tư quy định về Hồ sơ địa chính, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; (4). Thông tư quy định về nội dung, cấu trúc và kiểu thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai (5) Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; (6) Thông tư quy định về việc lập, quản lý hồ sơ địa giới đơn vị hành chính.
] 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã khẩn trương hoàn thiện Hồ sơ dự thảo Nghị quyết và hoàn thiện Báo cáo đánh giá tác động chính sách của dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cho phép Luật Đất đai số 31/2024/QH15 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2024. 
[bookmark: _Toc124153517]2. Mục tiêu xây dựng chính sách
[bookmark: _Toc124153518]2.1. Mục tiêu tổng thể
[bookmark: _Toc124153519]- Thể chế đầy đủ Nghị quyết số 18-NQ/TW, để Luật Đất đai sớm đi vào cuộc sống, khơi thông nguồn lực đất đai; hỗ trợ, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển, khơi dậy tiềm năng, phát huy cao nhất giá trị nguồn lực đất đai.
- Hoàn thiện hành lang pháp lý đầy đủ đồng bộ, thống nhất để quản lý, sử dụng đất đai hiệu quả, tiết kiệm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. 
- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, chuyển đổi số, nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai; đảm bảo ngày càng tốt hơn quyền lợi của người sử dụng đất nhằm giải quyết hiệu quả tình trạng lãng phí, thất thoát, khiếu kiện trong lĩnh vực đất đai. 
2.2. Mục tiêu cụ thể
- Các chính sách được xây dựng đầy đủ, chi tiết, có tính khả thi để triển khai thi hành Luật Đất đai, bảo đảm sự phù hợp và thống nhất với các văn bản pháp luật có liên quan… Qua đó, xây dựng hành lang pháp lý thuận lợi để góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền hợp lý, hiệu quả.
[bookmark: _Toc124153520]II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
1. Xác định vấn đề bất cập
Luật Đất đai là một đạo luật lớn, có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường của đất nước; giữ vai trò trung tâm trong hệ thống pháp luật về đất đai, có tác động sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và có mối quan hệ chặt chẽ với nhiều Luật khác có liên quan. 
Luật Đất đai có nhiều nội dung mới mang tính đột phá quan trọng góp phần vào mục tiêu hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất như: quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; tài chính đất đai, giá đất; đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận chuyển sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về đất đai; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương các cấp trong quản lý, sử dụng đất đai… 
Việc có hiệu lực sớm của Luật Đất đai sẽ góp phần phát huy nguồn lực từ đất đai, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, bền vững tài nguyên đất trong giai đoạn mới, hướng tới mục tiêu phát huy cao nhất nguồn lực đất đai, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế sâu rộng, từng bước hiện thực hóa mục tiêu cuộc cách mạng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đề ra; kịp thời đáp ứng mong mỏi và nguyện vọng của nhân dân.
2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
Kiến nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết của Quốc hội cho phép Luật Đất đai số 31/2024/NQ15 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2024 nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn trên thị trường bất động sản. 
3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
a) Phương án 1: Giữ nguyên như quy định tại Điều 252 Luật Đất đai số 31/2024/QH15 (Luật Đất đai số 31/2024/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2025, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 252 Luật này).
b) Phương án 2: Quy định sửa đổi, bổ sung Điều 252 Luật Đất đai số 31/2024/QH15 (Luật Đất đai số 31/2024/QH15 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2024, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 252 Luật này).
4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng có liên quan
4.1. Phương án 1: Giữ nguyên như quy định tại Điều 252 Luật Đất đai số 31/2024/QH15 (Luật Đất đai số 31/2024/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2025, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 252 Luật này).
a) Tác động về kinh tế, xã hội:
- Đối với Nhà nước: Sẽ kéo dài thời gian đưa các nội dung, chính sách đổi mới về chính sách đất đai vào thực tiễn, giảm khả năng tiếp cận chính sách mới về đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội đất nước, cho sản xuất kinh doanh; chậm tăng thu cho ngân sách nhà nước.
- Đối với doanh nghiệp: Việc quy định Luật Đất đai có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 sẽ kéo dài việc tiếp cận chính sách pháp luật về đất đai, chậm thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản, hạn chế tiềm năng, nguồn lực đất đai. 
- Đối với người dân: chậm tháo gỡ những khó khăn cho sản xuất kinh doanh; chưa khắc phục những hạn chế về tiếp cận đất đai, thủ tục hành chính đã được chỉ ra trong quá trình tổng kết thi hành Luật.
c) Tác động về giới: Chính sách này không có tác động về giới
d) Tác động về thủ tục hành chính: Không phát sinh thủ tục hành chính
đ) Tác động đối với hệ thống pháp luật: Kéo dài thời gian đưa chính sách pháp luật về đất đai vào thực tiễn.
4.2. Phương án 2: Quy định sửa đổi, bổ sung Điều 252 Luật Đất đai số 31/2024/QH15 (Luật Đất đai số 31/2024/QH15 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2024, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 252 Luật này).
a) Tác động về kinh tế, xã hội:
- Đối với Nhà nước: Việc sớm đưa Luật Đất đai vào thi hành sẽ có lợi rất lớn cho phát triển kinh tế - xã hội đất nước, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.
- Đối với doanh nghiệp: Tháo gỡ vướng mắc về pháp lý cho các dự án có liên quan đến sử dụng đất đai của doanh nghiệp. Hỗ trợ, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển, khơi dậy tiềm năng, phát huy cao nhất giá trị nguồn lực đất đai. 
- Đối với người dân: tháo gỡ được những khó khăn cho sản xuất kinh doanh; đơn giản hóa thành phần hồ sơ, giấy tờ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong tiếp cận đất đai, thực hiện thủ tục hành chính.
b) Tác động về giới: Chính sách này không có vấn đề phát sinh liên quan đến giới.
c) Tác động về thủ tục hành chính: Chính sách này không có tác động phát sinh thêm thủ tục hành chính.
d) Tác động đối với hệ thống pháp luật: Sớm đưa chính sách pháp luật về đất đai vào thực tiễn. Đồng thời, ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật để có hiệu lực đồng thời với thời điểm có hiệu lực của Luật Đất đai.
5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn
- Với các phân tích nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định lựa chọn phương án 2 do phương án này đáp ứng sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước, khắc phục các tồn tại, bất cập trong quản lý đất đai, sớm đưa các quy định của pháp luật về đất đai đi vào cuộc sống.
- Thẩm quyền quyết định chính sách là Quốc hội.
[bookmark: _Toc124153558][bookmark: _Toc95472203]III. Ý KIẾN THAM VẤN
- Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai.
- Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 202/TTg-NN ngày 26 tháng 3 năm 2024 về triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15.
- Ngày 04/04/2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình số 28/TTr-BTNMT về việc ban hành Nghị quyết của Quốc hội cho phép Luật Đất đai số 31/2024/QH15 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2024.
- Chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Công văn số 2353/VPCP-NN ngày 09 tháng 4 năm 2024 của Văn phòng Chính phủ.
- Ngày 15 tháng 4 năm 2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 2395/BTNMT-ĐĐ về việc triển khai thi hành Luật Đất đai.
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1. Cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành chính sách: Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan có chức năng quản lý đất đai ở địa phương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
2. Cơ quan giám sát thực hiện các chính sách: Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận; công dân./.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
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